
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 59 ĐT UNBT/VMC RT

17 2 47 2002 UXTC 16 tuần/VMC

17 3 47 1001 UXTC 14 tuần

17 4 46 2002 UXTC 14 tuần

18 5 53 3002 Td UBT 2 bên/VMC dính

18 6 48 1001 UBT (P) 6cm/TC Cắt TC chừa 2PP

18 7 46 2012 UXTC 16 tuần dính/VMC 2 lần

18 8 44 1021 UXTC 10 tuần + UBT(P) 12cm

19 9 52 ĐT UXTC 18 tuần

19 10 50 3013 UXTC 14 tuần/Thống kinh

11 38 2022 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 67 7006 U hạ vị to/Td UNBT

17 2 52 5005 UXTC 12 tuần

17 3 48 ĐT UXTC 20 tuần

17 4 35 1001 UXTC 12 tuần

18 5 52 ĐT Td UBT (T) 9 cm;CĐ khác: UXTC c/c

18 6 51 4004 LNM trong cơ TC

18 7 46 3013 UXTC 12 tuần

18 8 42 2012 UXTC 10 tuần

19 9 71 8018 UBT (P) 8cm nghi K

19 10 48 3033 UXTC 14 tuần

11 25 0000 UNBT to/Thai 14-15 tuần DỰ BỊ

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC BÍCH.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC BÍCH.SB

K.HOÀNG + MẬN + MINH CHI.SB

K.HOÀNG + MẬN + MINH CHI.SB

Q.KHOA + X.TRANG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + X.TRANG1 + THANH THẢO

BS SẢN A + Q.HẢI + VĂN BIÊN.SN

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + THANH HẢI.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + XUÂN BA.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + XUÂN BA.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

D.MINH + TR.LOAN + THÙY HƯƠNG.TT

D.MINH + TR.LOAN + THÙY HƯƠNG.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THU NGÂN + NGỌC MỸ.TT

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + NGỌC MỸ.TT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + CHI.CKII

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + CHI.CKII

B.MAI + TRÍ 1 + VĂN CƯỜNG.TT

B.MAI + TRÍ 1 + VĂN CƯỜNG.TT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ t/sát Bóc UBT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt 2PP còn lại

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (P) + Bóc UXTC, KTSD

Từ ngày 27/07/2015 đến ngày 02/08/2015 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ NGA

VÕ THỊ THU BĂNG

HỒ THỊ NGỌC ĐIỆP

LÊ THỊ BÀNG

TRẦN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

BN SẢN A

LÊ THỊ HOÀNG

LÊ THỊ LOAN

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

MAI THỊ CẨM VÂN

DƯƠNG THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

PHẠM THỊ HOA

PHAN THỊ HUỆ

TRỊNH THỊ DUNG

TRƯƠNG THỊ TỐ NGA

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ GÁI

HUỲNH THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

VÕ THỊ PHƯƠNG DIỄM

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THU THÚY

2858

101UB

5069

2949

KP

2951

5221

2854

KP

KP

SHC

2809

2869

2856

5178

2853

2822

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2877

5199

2872

5206

PM

Ngày: 27/07/2015 

Ngày: 28/07/2015 

Ngày: 29/07/2015 

2815

2890



3 0 0

3 0 0

17 1 53 0000 UXTC 14 tuần

17 2 48 ĐT UXTC 20 tuần

17 3 48 2032 UXTC 14 tuần

17 4 43 2022 UXTC 16 tuần

18 5 48 4014 UXTC 14 tuần đa nhân

18 6 46 2012 UXTC 12 tuần/VMC

18 7 45 2012 UXTC 16 tuần

18 8 43 1011 UXTC 12 tuần/VMC

19 9 28 ĐT K NMTC giai đoạn IA

19 10 46 3003 UXTC 14 tuần/VMC

11 38 2042 Đa NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 22 ĐT UBT (P) nghi K

17 2 44 3013 UXTC 18 tuần

17 3 49 4014 UXTC 14 tuần

17 4 20 ĐT UBT(P) 15cm

18 5 54 2012 Đa NXTC 18 tuần + UXTC dưới niêm

18 6 51 2022 UXTC 20 tuần

18 7 47 1011 UXTC + UNBT(T) 8cm

18 8 39 2002 UXTC 18 tuần/VMC

19 9 45 0010 CIN 3 đã k/chóp + UXTC + UBT(P)

19 10 43 3003 UXTC 16 tuần/VMC

11 41 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2012 UXTC 14 tuần

17 2 45 2002 Đa NXTC 18 tuần T.BÌNH + H.NHẬT + ÁI.SBCT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + QUỐC.SBCT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + DUNG.SBCT

T.BÌNH + H.NHẬT + ÁI.SBCT

T.HÒA + MAI THẢO + HỒNG PHONG.TT

T.HÒA + MAI THẢO + HỒNG PHONG.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐĂNG QUỲNH.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐĂNG QUỲNH.TT

D.PHƯỢNG + M.LINH1 + THỊ ANH.SB

D.PHƯỢNG + M.LINH1 + THỊ ANH.SB

KIỀU DUNG + DIỄM TRINH + B.TUYẾT.BM

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH UYÊN + H'SALI.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + LAN HƯƠNG.SB

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CKII

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CKII

THU NGUYỆT + CẢNH + TA RA.TT

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

YÊN + NỚP + VĂN NAM.TT

YÊN + NỚP + VĂN NAM.TT

KIỀU DUNG + DIỄM TRINH + B.TUYẾT.BM

BS SẢN A + MỸ GÁI + NGỌC HẠNH.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + NHƯ HẠNH.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

THU NGUYỆT + CẢNH + TA RA.TT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u để lại BT(P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

PHAN THỊ THẢO

TRẦN THỊ XUÂN NHƯ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG LỆ THỦY

LÊ THỊ DƯƠNG

PHẠM THỊ VĂN

HUỲNH THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ ĐẮT

ĐOÀN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM

ĐẶNG THỊ TIẾC HỒNG

ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

TÔ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ĐẸP

VÕ THỊ PHIÊU

PHAN THỊ QUỲNH HOA

LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG

TRẦN THỊ TRUNG TRINH

TRẦN THỊ BẠCH NGÂN

LÊ THỊ HÔN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ MỸ NGA

NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NHO

2939

2985

2957

2969

2971

81UB

2977

3015

46UB

2976

KP

3019

2987

5243

5269

92UB

2914

2699

2907

2917

5244

2920

KP

2910

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/07/2015 

Ngày: 31/07/2015 



17 3 40 3003 UXTC 10 tuần

17 4 37 2002 NXTC dưới niêm gây rong huyết

18 5 49 1011 UXTC + UNBT(P)

18 6 43 2022 UXTC 14 tuần

18 7 41 1021 NXTC dưới niêm gây rong huyết

18 8 37 2002 UXTC dưới thanh mạc + Polype lòng

19 9 60 4004 UXTC + UBT(P) 7cm/Dính

19 10 27 1001 UBT (P)/VMC

11 33 2022 UXTC 12 tuần

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + SA.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + HOÀI.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + HOÀI.SBCT

DỰ BỊ

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + VIỆT.SBCT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + VIỆT.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + HẠNH.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + HẠNH.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + SA.SBCT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 24 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T) nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u chừa mô lành, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ OANH

NGÔ THỊ TUÝ

TRẦN THỊ HIỀN NGÂN

NGUYỄN THỊ THU

ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ

LÊ THỊ NGUYÊN

HỒ THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẦN THỊ THU THANH

2932

2938

2984

2999

2950

5249

2945

2930

2991


